
ỦY BAN NHÂN DÂN 
XÃ VĨNH THUỶ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:          /TB-UBND Vĩnh Thuỷ, ngày       tháng      năm 2026

THÔNG BÁO
Lịch tiêm phòng vắc xin cho đàn vật nuôi vụ Thu năm 2026

Kế hoạch số 344/KH-UBND ngày 12/02/2026 của UBND xã Vĩnh Thuỷ kế hoạch 
phòng chống dịch bệnh động vật năm 2026 xã Vĩnh Thuỷ; Kế hoạch số 533/KH-UBND 
ngày 18/3/2026 về Kế hoạch tiêm vắc xin cho đàn gia súc, gia cầm năm 2026; UBND 
xã thông báo Lịch tiêm phòng vắc xin cho đàn vật nuôi vụ Thu năm 2026, như sau:

1. Đối tượng: Tiêm vắc xin tất cả đàn vật nuôi khỏe mạnh trên toàn xã.

2. Thành phần tham gia

Lực lượng tham gia tiêm phòng: Các thú y, khuyến nông, trưởng thôn, các HTX 
huy động lực lượng tham gia.

3. Thời gian tiêm phòng: Bắt đầu từ ngày 28/9/2026 đế hết ngày 08/10/2026 
(chi tiết các thôn theo bảng biểu đính kèm).

Lưu ý: 
- Các loại vắc xin được Nhà nước hỗ trợ: Vắc xin LMLM, Viêm da nổi cục cho 

đàn trâu bò;
- Các loại vắc xin khác người chăn nuôi chủ động đăng ký mua vắc xin thực 

hiện; đảm bảo tiêm phòng 80% tổng đàn;
4. Phân công thực hiện
4.1. Trưởng các thôn, Giám đốc các HTX
- Thông báo rộng rãi cho tất cả hộ chăn nuôi trên địa bàn biết lịch tiêm phòng; 

yêu cầu chủ hộ nhốt vật nuôi tại chuồng; phối hợp với đội ngũ tiêm ghi chép sổ sách, 
phát phiếu tiêm phòng; 

- Đăng ký vắc xin Tụ huyết trùng với Trung tâm DVTH xã; Tổ chức tiêm phòng 
đầy đủ các loại vắc xin bắt buộc cho đàn vật nuôi theo quy định; bảo đảm tỷ lệ tiêm 
phòng đạt tối thiểu 80% tổng đàn thực tế. 

- Hướng dẫn người dân theo dõi sức khỏe đàn vật nuôi sau tiêm đề kịp thời phát 
hiện, xử lý các trường hợp phản ứng do tiêm phòng gây ra.
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4.2. Phòng Kinh tế

Cung ứng kịp thời vắc xin Nhà nước hỗ trợ; Kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc các 
thôn trong quá trình triển khai thực hiện, theo dõi tiến độ tiêm phòng; tiến hành tiếp 
nhận hồ sơ tiêm, hỗ trợ tiền công tiêm phòng theo quy định của nhà nước;

4.3. Trung tâm dịch vụ tổng hợp xã
- Bố trí lực lượng tiêm phòng, hướng dẫn lực lượng tiêm cấp giấy chứng nhận 

tiêm phòng (theo mẫu đính kèm); Tổng hợp số hộ đã tiêm phòng, sử dụng Giấy chứng 
nhận làm căn cứ phục vụ công tác quản lý nhà nước về thú y, kiểm dịch, vận chuyển, 
buôn bán động vật và sản phẩm động vật, hỗ trợ thiệt hại (nếu có) theo quy định.

- Căn cứ tổng đàn vật nuôi và chỉ tiêm tiêm phòng được giao (theo bảng đính 
kèm); cân đối phân bổ vắc xin phù hợp;

- Bố trí nhân viên đăng ký vắc xin THT (Tụ huyết trùng) với Trạm chăn nuôi và 
Thú y số 6; tiếp nhận và phân bổ tiêm cho người chăn nuôi;

- Hoàn thiện hồ sơ gửi về phòng Kinh tế thanh quyết toán theo quy định.

- Tham mưu tổ chức xử lý đối với các hộ chăn nuôi không chấp hành công tác 
tiêm phòng.

4.4. Các phòng, ban, đơn vị liên quan
Theo chức năng, nhiệm vụ, có trách nhiệm tham gia tuyên truyền vận động Nhân 

dân thực hiện tốt công tác tiêm phòng vắc xin vụ Thu cho đàn vật nuôi đạt kết quả cao.

UBND xã Vĩnh Thuỷ đề nghị các cơ quan, đơn vị, các thôn nghiêm túc triển khai 
thực hiện./.
Nơi nhận:
- UBMTTQVN xã;
- CT, các PCT UBND xã;
- Phòng KT; VH-XH;
- TTDVTH xã;
- Trưởng các thôn;
- Giám đốc các HTX;
- Lưu: VT, KT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

 

Nguyễn Quang Chiến
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LỊCH TIÊM PHÒNG ĐỢT 02 NĂM 2026
(Ban hành Kèm theo Thông báo số      /TB-UBND 

ngày     tháng       năm 2026 của UBND xã Vĩnh Thuỷ)

TT Thôn Thời gian Người trực 
tiếp tiêm Người hỗ trợ tiêm

1 Huỳnh Xá 28/9/2026
2 Vĩnh Sơn 29/9/2026
3 Lê Xá 30/9/2026
4 Vĩnh Lâm 01/10/2026

5 Quảng Xá 02/10/2026

6 Tiên Mỹ 1 03/10/2026

7 Tiên Mỹ 2 04/10/2026

Khuyến nông, Trưởng thôn, 
Hội đồng quản trị các HTX, 

ban cán sự thôn

8 Đức Xá 05/10/2026

9 Thuỷ Ba 06/10/2026

10 Thuỷ Ba Hạ 07/10/2026

Khuyến nông, trưởng thôn, 
Hội đồng quản trị các HTX, 

ban cán sự thôn

11 Phan Hiền
08/10/2026

Thú y cũ của 
xã; Thú y hành 
nghề tư nhân 
có chứng chỉ 
tiêm phòng

Khuyến nông, trưởng thôn, 
Hội đồng quản trị các HTX, 

ban cán sự thôn
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BẢNG GIAO CHỈ TIÊU TIÊM PHÒNG VỤ THU NĂM 2026 CHO CÁC THÔN
Kèm theo Công văn số       /UBND-KT ngày     tháng    năm 2026 của UBND xã Vĩnh Thuỷ)

 Tiêm phòng cho trâu, bò 
Tiêm 
phòng 

kép lợn

Dịch tả 
lợn 

cổ điển 

Cúm 
gia 
cầm

TT Đơn vị
Tổng 
đàn 

trâu bò
 Tụ huyết 
trùng/năm 

 Viêm da 
nổi 

cục/năm 

 Lở mồm 
long móng 

vụ Thu  

Tồng 
đàn lợn 

(con)
Vụ Thu Liều/vụ

Tổng 
đàn gia 

cầm 
(con)

Vụ Thu

1 Huỳnh Xá 111               89               89               89 980 784 784 6.000 4.800

2 Vĩnh Sơn 50               40               40               40 500 400 400 3.000 2.400

3 Phan Hiền 48               38               38               38 693 554 554 4.850 3.880

4 Lê Xá 155             124             124             124 700 560 560 5.000 4.000

5 Tiên Mỹ 1 43               34               34               34 607 486 486 13.534 10.827

6 Tiên Mỹ 2 68               54               54               54 1.011 809 809 13.136 10.509

7 Quảng Xá 38               30               30               30 2.705 2.164 2.164 19.215 15.372

8 Vĩnh Lâm 29               23               23               23 1.300 1.040 1.040 9.700 7.760

9 Đức Xá 173             138             138             138 3.276 2.621 2.621 20.917 16.734

10 Thủy Ba 129             103             103             103 1.914 1.531 1.531 36.440 29.152

11 Thủy Ba Hạ 413             330             330             330 1.000 800 800 17.000 13.600

Cộng 1.257 1.006 1.006 1.006 14.686 11.749 11.749 148.792 119.034
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Mẫu số 01.DT

ỦY BAN NHÂN DÂN 
XÃ VĨNH THUỶ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY CHỨNG NHẬN TIÊM PHÒNG
Bệnh ................

Chứng nhận động vật nuôi của (1): ...................................................................................................

Địa chỉ: ................ thôn/ấp/bản: ................ xã/phường/đặc khu (2): ................................................

Loài động vật nuôi (3): .....................................................................................................................

Đã được phòng bệnh bằng vắc-xin (4): ...........................................................................................

Ngày phòng bệnh bằng vắc-xin (5): .................................................................................................

Số lượng động vật đã được phòng bệnh bằng vắc-xin: ............................................................. con

Đặc điểm nhận dạng động vật/đàn động vật (6): .............................................................................

..........................................................................................................................................................

Giấy chứng nhận tiêm phòng này có hiệu lực đến ngày (7): ..........................................................

NGƯỜI TIÊM PHÒNG
(Ký tên, ghi rõ họ tên)
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